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A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm):  

Hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất! 

Câu 1. Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta tiếp thu chữ viết nào? 

 A. Chữ Latinh từ Hy Lạp, La Mã. B. Chữ Phạn từ Ấn Độ 

 C. Chữ hình nêm từ Lưỡng Hà D. Chữ Hán từ Trung Quốc. 

Câu 2. Nhà Hán đưa người Hán sang Giao Châu là biểu hiện của chính sách gì? 

 A. Phân biệt dân tộc. B. Cai trị tàn bạo 

 C. Đồng hóa. D. Thân dân. 

Câu 3. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là 

 A. sản xuất nông nghiệp. B. trao đổi, buôn bán qua đường bộ 

 C. sản xuất thủ công nghiệp. D. trao đổi, buôn bán qua đường biển. 

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến 

phương Bắc là 

 A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. B. Khởi nghĩa Lý Bí. 

 C. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ. D. Khởi nghĩa Ngô Quyền. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng đời sống vật chất của người Việt cổ thời Văn 

Lang – Âu Lạc? 

 A. Phương tiện đi lại chủ yếu trên sông là ghe, thuyền. 

 B. Thức ăn chính là lúa mì, lúa mạch, thịt bò, rượu vang. 

 C. Để tóc ngang vai, búi tó hoặc tết tóc kiểu đuôi sam. 

 D. Cư dân chủ yếu ở nhà sàn, dựng bằng tre, nứa, gỗ… 

Câu 6. Nhà nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở thắng lợi từ cuộc kháng chiến 

 A. chống quân Nam Hán xâm lược của người Việt. 

 B. chống quân Hán xâm lược của nhân dân huyện Tượng Lâm. 

 C. chống quân Tần xâm lược của người Âu Việt và Lạc Việt. 

 D. chống quân Đường xâm lược của người Việt. 

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách bóc lột về kinh tế của các triều đại 

phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam dưới thời Bắc thuộc? 

 A. Chiếm ruộng đất của nhân dân Âu Lạc để lập thành ấp, trại. 

 B. Áp đặt chính sách tô thuế, lao dịch nặng nề. 

 C. Bắt người Việt cống nạp vải vóc, hương liệu, sản vật quý. 

 D. Chia ruộng đất của địa chủ cho nông dân nghèo. 

Câu 8. Triệu Đà chiếm được Âu Lạc vào thời gian nào? 

 A. Năm 179 B. Năm 197 C. Năm 179 TCN D. Năm 170 

TCN 

Câu 9. Người sau hay gọi Thành Cổ Loa là Loa Thành vì: 

 A. Thành gồm ba vòng khép kín theo hình xoáy trôn ốc 

 B. Thành giống hình Cái Loa 

 C. Nằm ở vùng đất Cổ Loa 

 D. Hình dáng thàn thắt lại như Cổ lọ hoa 

Câu 10. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc? 

 A. Nghề đúc đồng. B. Nghề làm giấy. C. Nghề rèn sắt.        D. Nghề làm gốm. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (2,5 điểm) 



Câu 1 (1,5 điểm): Thời Văn Lang - Âu Lạc, người Việt có những phong tục gì nổi bật? Theo em, 

những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc? 

Câu 2 (1 điểm): Khái quát những điểm giống nhau trong các chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, 

văn hóa của các vương triều phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I-IX? 

B. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm (2,5 điểm) 

Viết lại vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho những câu sau: 

Câu 1: Không khí ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở các vùng vĩ độ cao, do các vùng vĩ độ 

thấp có 

A. khí áp thấp hơn.    B. độ ẩm cao hơn. 

C. gió Mậu dịch thổi.    D. góc chiếu của tia sáng mặt trời lớn hơn. 

Câu 2: Khu vực nào trên Trái Đất phần lớn có lượng mưa trên 2000mm/năm? 

A. Khu vực cực.               B. Khu vực ôn đới. 

C. Khu vực Xích đạo.                                    D. Khu vực chí tuyến.  

Câu 3.  Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là 

A. biển và đại dương.                                 C. sông ngòi.  

B. sinh vật.                                                 D. ao, hồ. 

Câu 4. Giả sử có một ngày ở thành phố Y, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 18
0
C, lúc 5 giờ 

được 26
0
C, lúc 13 giờ được 38

0
C và lúc 19 giờ được 34

0
C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là 

bao nhiêu? 

A. 26
0
C.                                                        C. 27

0
C. 

B. 29
0
C.                                                         D. 28

0
C. 

Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng? 

A. Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời rất nhỏ. 

B. Lượng mưa trung bình từ 1000 - 2000 mm.  

C. Gió Tín phong thổi thường xuyên quanh năm. 

D. Nắng nóng quanh năm và nền nhiệt độ cao. 

Câu 6. Chiểm tỉ lệ lớn nhất trong nước ngọt trên Trái Đất là 

A. nước dưới đất.                                            C. nước sông, hồ. 

B. băng.                                                           D. hơi nước trong khí quyển 

Câu 7.  Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành 

A. nước.                                                           C. mưa. 

B. sấm.                                                             D. mây. 

Câu 8. Lưu vực của một con sông là 

A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ. 

B. vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên. 

C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông. 

D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng. 

Câu 9. Hồ nào sau đây ở nước ta có nguồn gốc hình thành từ một khúc sông cũ? 

A. Hồ Thác Bà.                                               C. Hồ Trị An. 

B. Hồ Ba Bể.                                                   D. Hồ Tây. 

Câu 10. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất? 

A. Cận nhiệt.                                                   C. Nhiệt đới  

B. Cận nhiệt đới.                                             D. Hàn đới. 

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

Câu 1 (1 điểm). Trình bày khái quát đặc điểm khí hậu của đới nóng (ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, 

chế độ gió)? 

Câu 2 (1,5 điểm). Hãy nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngọt của nước ta và biện pháp 

khắc phục? Phân tích vai trò của nước ngầm trong: sinh hoạt và du lịch? 

 


